
STT Họ và lót Tên Lớp Nữ SĐT Cha SĐT Mẹ LL điện tử Ghi chú
1 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 8A1 x 0905348823 0904140239 0763257898(CN)

2 Ngô Mỹ An 8A2 x 0918115117 0928115117 0928115117(CN)

3 Hà Hoàng Khải 8A2 0933398686 0914070908 0933398686(CN)

4 Đỗ Thị Viên Phương 8A2 x 0913923659 0989950165 0989950165(CN)

5 Nguyễn Nhã Nam Trân 8A2 x 0902335229 0919795229

6 Nguyễn Việt Hoàng 8A3 0982224093 0983224093 0982224093(CN)

7 Phùng Thanh An 8A4 x 0918403817 0917176099 0917176099(CN)

8 Nguyễn Vân Anh 8A5 x 0937692939 0937692939(CN)

9 Võ Thùy Dương 8A5 x 0903729608(CN)

10 Nguyễn Hương Giang 8A5 x 0932345584 0932345584(CN)

11 Phan Nguyệt Minh 8A5 x 0934009898 0934009898(CN)

12 Nguyễn Thị Mai Phương 8A5 x 0909668131 0933218512(CN)

13 Nguyễn Văn Thông 8A5 0903129903 0903129903(CN)

14 Nguyễn Đình Trí 8A6 0918638688 0918638688(CN)

15 Phí Đức Đại 8A7 0967609579 0388789033 0388789033(CN)

16 Đặng Lê Hà My 8A8 x 0942806558 0903745053(CN)

17 Lê Minh Đức 8A9 0988547656 0395035676 0395035676(CN)
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